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A B C D E F G

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ HÓA TOÁN HĐTN

2 N NGỮ VĂN HÓA TOÁN HĐTN

3 LÝ VĂN TOÁN HĐTN

4 LÝ TOÁN HĐTN

5

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN LÝ TOÁN HĐTN

2 VĂN LÝ TOÁN HĐTN

3 N NGỮ TOÁN HÓA HĐTN

4 N NGỮ TOÁN HÓA HĐTN

5

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN TOÁN HÓA HĐTN

2 TOÁN TOÁN HÓA HĐTN

3 LÝ N NGỮ VĂN HĐTN

4 LÝ N NGỮ VĂN HĐTN

5

Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN VĂN N NGỮ HĐTN

2 TOÁN VĂN LÝ HĐTN

3 N NGỮ LÝ TOÁN HĐTN

4 N NGỮ LÝ TOÁN HĐTN

5

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN N NGỮ VĂN HĐTN

2 TOÁN N NGỮ N NGỮ HĐTN

3 VĂN TOÁN HĐTN

4 VĂN TOÁN HĐTN

5

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)
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A B C D E F G

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ HĐTN

2 N NGỮ VĂN N NGỮ HĐTN

3 VĂN TOÁN TOÁN HĐTN

4 VĂN TOÁN TOÁN HĐTN

5

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ TOÁN VĂN HĐTN

2 N NGỮ TOÁN VĂN HĐTN

3 TOÁN VĂN HĐTN

4 TOÁN N NGỮ HĐTN

5

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN N NGỮ HĐTN

2 N NGỮ N NGỮ HĐTN

3 TOÁN TOÁN VĂN HĐTN

4 TOÁN TOÁN VĂN HĐTN

5

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ TOÁN N NGỮ HĐTN

2 N NGỮ TOÁN VĂN HĐTN

3 VĂN TOÁN HĐTN

4 VĂN TOÁN HĐTN

5

Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ TOÁN TOÁN HĐTN

2 N NGỮ TOÁN TOÁN HĐTN

3 N NGỮ VĂN HĐTN

4 VĂN VĂN HĐTN

5

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)
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A B C D E F G

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGHỀ TOÁN VĂN

2 NGHỀ TOÁN VĂN

3 LÝ N NGỮ HÓA TOÁN

4 LÝ N NGỮ HÓA TOÁN

5

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HÓA TOÁN N NGỮ

2 HÓA TOÁN N NGỮ

3 TOÁN LÝ VĂN NGHỀ

4 TOÁN LÝ VĂN NGHỀ

5

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ TOÁN NGHỀ

2 N NGỮ TOÁN NGHỀ

3 TOÁN LÝ VĂN HÓA

4 TOÁN LÝ VĂN HÓA

5

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ TOÁN N NGỮ HÓA

2 LÝ TOÁN N NGỮ HÓA

3 TOÁN NGHỀ VĂN

4 TOÁN NGHỀ VĂN

5

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ HÓA TOÁN

2 N NGỮ HÓA TOÁN

3 LÝ TOÁN NGHỀ VĂN

4 LÝ TOÁN NGHỀ VĂN

5

( Tiết HĐTN chỉ học 4 tiết/buổi/tháng, học vào thứ 7 tuần thứ 4 của tháng)
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Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN LÝ HÓA

2 TOÁN LÝ HÓA

3 VĂN N NGỮ TOÁN NGHỀ

4 VĂN N NGỮ TOÁN NGHỀ

5

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN VĂN NGHỀ LÝ

2 TOÁN VĂN NGHỀ LÝ

3 N NGỮ TOÁN HÓA

4 N NGỮ TOÁN HÓA

5

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN LÝ VĂN

2 TOÁN LÝ VĂN

3 NGHỀ TOÁN HÓA N NGỮ

4 NGHỀ TOÁN HÓA N NGỮ

5

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGHỀ TOÁN HÓA VĂN

2 NGHỀ TOÁN HÓA VĂN

3 LÝ TOÁN N NGỮ

4 LÝ TOÁN N NGỮ

5

Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN HÓA NGHỀ

2 TOÁN HÓA NGHỀ

3 N NGỮ VĂN LÝ TOÁN

4 N NGỮ VĂN LÝ TOÁN

5
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Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SINH N NGỮ N NGỮ HÓA

2 SINH N NGỮ N NGỮ HÓA

3 TOÁN TOÁN LÝ VĂN

4 TOÁN TOÁN LÝ VĂN

5

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ VĂN HÓA N NGỮ

2 LÝ VĂN HÓA N NGỮ

3 SINH N NGỮ TOÁN TOÁN

4 SINH N NGỮ TOÁN TOÁN

5

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ N NGỮ HÓA TOÁN

2 LÝ N NGỮ HÓA TOÁN

3 SINH TOÁN N NGỮ VĂN

4 SINH TOÁN N NGỮ VĂN

5

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ N NGỮ TOÁN TOÁN

2 LÝ N NGỮ TOÁN TOÁN

3 HÓA VĂN N NGỮ SINH

4 HÓA VĂN N NGỮ SINH

5

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SINH TOÁN TOÁN N NGỮ

2 SINH TOÁN TOÁN N NGỮ

3 N NGỮ VĂN HÓA LÝ

4 N NGỮ VĂN HÓA LÝ

5
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Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN VĂN SỬ TOÁN

2 TOÁN VĂN SỬ TOÁN

3 GDCD N NGỮ ĐỊA N NGỮ

4 GDCD N NGỮ ĐỊA N NGỮ

5

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ĐỊA GDCD TOÁN N NGỮ

2 ĐỊA GDCD TOÁN N NGỮ

3 TOÁN N NGỮ VĂN SỬ

4 TOÁN N NGỮ VĂN SỬ

5

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN TOÁN SỬ N NGỮ

2 VĂN TOÁN SỬ N NGỮ

3 N NGỮ ĐỊA TOÁN GDCD

4 N NGỮ ĐỊA TOÁN GDCD

5

Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD ĐỊA N NGỮ VĂN

2 GDCD ĐỊA N NGỮ VĂN

3 TOÁN TOÁN SỬ N NGỮ

4 TOÁN TOÁN SỬ N NGỮ

5

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN TOÁN ĐỊA SỬ

2 VĂN TOÁN ĐỊA SỬ

3 N NGỮ GDCD N NGỮ TOÁN

4 N NGỮ GDCD N NGỮ TOÁN

5
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Lớp CL1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5

Lớp CL2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5

Lớp CL3

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TDỤC

2 TDỤC

3

4

5

Lớp CL4

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TDỤC

2 TDỤC

3

4

5

Lớp CL5

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TDỤC

2 TDỤC

3

4

5
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Lớp CL6

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TDỤC

2 TDỤC

3

4

5

Lớp BR1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5

Lớp BR2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5

Lớp BC1

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5

Lớp BC2

Có tác dụng từ ngày 19/09/2022

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 TDỤC

4 TDỤC

5


